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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) 

giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Công văn số 4325-CV/TU ngày 08/8/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực III, khu vực II sang khu vực I; Công văn số 270/HĐND-VP ngày 30/8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 25/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021); theo đó, tỉnh Ninh Thuận có 15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II, 12 xã khu vực I;

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021); theo đó, tỉnh Ninh Thuận có 71 thôn đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Ninh Thuận có 37 xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, trong đó có 15 xã khu vực III, 22 xã khu vực II và 01 xã khu vực I. Người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực II được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế (đến tháng 6/2021 đã hỗ trợ 70.377 thẻ, đạt 100% số người thuộc đối tượng hỗ trợ). 

Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, tỉnh Ninh Thuận có 12 xã (11 xã khu vực II và 01 xã bãi ngang) chuyển sang khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, số thẻ BHYT giảm không được cấp 72.582 thẻ (trong đó đối tượng thuộc khu vực II sang khu vực I giảm 66.657 thẻ, đối tượng thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển là 5.925 thẻ), tỷ lệ giảm thẻ 92,4% so với Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Với số thẻ BHYT giảm không được cấp 72.582 thẻ (trong đó đối tượng thuộc khu vực II sang khu vực I giảm 66.657 thẻ, đối tượng thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển là 5.925 thẻ). Từ sau khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg (từ tháng 7/2021 đến 31/12/2021) thì tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân toàn tỉnh đạt 84,92% dân số, giảm 9,47% so với trước khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg là 94,39%; Năm 2021 ngân sách tỉnh hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển tiếp, thời gian hỗ trợ 03 tháng bắt đầu từ tháng 01/2022, theo đó tỷ lệ bao phủ tăng lên 93,3%. Sau khi hết thời gian sử dụng thẻ tỷ lệ bao phủ tiếp giảm còn 88,34%. Tính đến hết tháng 4/2023, tỷ lệ bao phủ: 88,8% (giảm 5,55% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 của tỉnh). 


Theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, theo đó tỉnh Ninh Thuận chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 là 94,35%; năm 2023 là 94,55%; năm 2024 là 94,75% và năm 2025 là 95%.

Việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cho người dân tộc thiểu số thuộc các xã khu vực II, III, vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020 sang khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện chính sách mới, có thời gian thích nghi và chuẩn bị tài chính, giúp người dân có thêm động lực an tâm phát triển sản xuất, giảm nguy cơ tái nghèo do những yếu tố ốm đau bệnh tật, tiếp cận được các dịch vụ y tế công và được chăm sóc sức khỏe kịp thời; Giảm bớt gánh nặng tài chính khi có người ốm đau bệnh tật. Việc hỗ trợ kịp thời chính sách BHYT thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội nói chung và hộ nghèo, cận nghèo nói riêng; góp phần vào công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và nâng tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân của tỉnh ngày càng tăng cao. Ngoài ra, hiện nay một số địa phương có xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn đã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đã tác động nhiều đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; nếu không được hỗ trợ một phần kinh phí để tiếp tục tham gia BHYT sẽ ảnh hưởng đến việc tăng tỷ lệ bao phủ về y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh, nguy cơ tái nghèo khi gặp phải bệnh tật, ảnh hưởng đến tỷ lệ giảm nghèo và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Đồng thời Đảng đoàn HĐND tỉnh có văn bản số 326-CV/ĐĐHĐND ngày 03/8/2023 và Thường trực tỉnh ủy có văn bản số 4325-CV/TU ngày 08/8/2023 đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung nêu trên. Vì vậy việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là thực sự cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

 Việc ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người DTTS sinh sống ở các xã khu vực II, III và vùng bãi ngang, ven biển giai đoạn 2016-2020 sang khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tác động tích cực, trực tiếp đến hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh; giúp cho người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB), nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính khi ốm đau, bệnh tật; đồng thời góp phần giúp các đồng bào là DTTS an tâm phát triển kinh tế gia đình, có thời gian chuẩn bị tài chính để tham gia BHYT trong thời gian tới.

2. Quan điểm

Việc xây dựng Nghị quyết “Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” phải căn cứ theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Xây dựng Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, dựa trên yêu cầu thực tiển và phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương; đảm bảo cơ sở pháp lý theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 326-CV/ĐĐHĐND ngày 03/8/2023 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4325-CV/TU ngày 08/8/2023.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Công văn số 4325-CV/TU ngày 08/8/20232 của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực III, khu vực II sang khu vực I, theo đó Tỉnh ủy đồng ý chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực III, khu vực II sang khu vực I. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (khu vực I) giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 29/8/2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh có Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (khu vực I) giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 270/HĐND-VP ngày 30/8/2023 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề gần nhất Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4325-CV/TU ngày 08/8/2023 về thực hiện nội dung kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Đoàn HĐND tại Công văn số 326-CV/ĐĐHĐND ngày 03/8/2023 và Công văn  số 48/HĐND-VHXH ngày 25/7/2023 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3152/UBND-VXNV ngày 02/8/2023 gửi xin ý kiến của Ủy ban Dân tộc; các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Tư pháp về việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số không có tài chính tham gia bảo hiểm y tế ở khu vực III, khu vực II sang khu vực I; đến nay, Uỷ ban nhân dân  tỉnh mới nhận 02 ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 4393/BNV-TL ngày 10/8/2023 và Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1539/UBDT-CSDT ngày 31/8/2023; Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương và sẽ cập nhật, báo cáo cụ thể.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc thực hiện quy trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Theo đó, dự thảo Nghị quyết đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các huyện thuộc đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Nghị quyết ban hành gồm có 04 Điều:


- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- Điều 2: Mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.

- Điều 3: Thời gian thực hiện.


- Điều 4: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) giai đoạn 2016-2020 và xã Phước Hải, huyện Ninh Phước (xã bãi ngang ven biển theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

b) Đối tượng hỗ trợ:

- Người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) và xã Phước Hải, huyện Ninh Phước (xã bãi ngang ven biển theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trừ nhóm đối tượng khác đã được ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế sau khi không còn được hỗ trợ quy định tại điểm b, c, khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, thời gian thực hiện

- Mức hỗ trợ: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Mục IV, áp dụng mức giảm dần cụ thể: 

+ Năm 2023 hỗ trợ 50% mức đóng Bảo hiểm y tế; 

+ Năm 2024 hỗ trợ 40% mức đóng Bảo hiểm y tế; 

+ Năm 2025 hỗ trợ 30% mức đóng Bảo hiểm y tế.

- Hình thức: Hỗ trợ theo hộ gia đình; hỗ trợ học sinh, sinh viên theo tỷ lệ quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm c, khoản 2 Mục IV của 70% kinh phí học sinh, sinh viên tự chi trả (30% đã được Ngân sách Trung ương hỗ trợ).

- Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ ngày 01/10/2023 đến ngày hết ngày 31/12/2025. 

Đến năm 2026, Ngân sách nhà nước không tiếp tục hỗ trợ, người dân tự chi 100% kinh phí tham gia bảo hiển y tế. 
3. Điều kiện đảm bảo thực hiện Nghị quyết

- Nguồn lực dự kiến thực hiện là nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo lộ trình giảm dần từ năm 2023 đến 2025 (năm 2023 là 50%, năm 2024 là 40% và năm 2025 là 30% trên giá trị kinh phí mua BHYT): 16.131 triệu đồng, cụ thể:

+ Năm 2023 (từ tháng 10/2023 đến 12/2023): 2.444 triệu đồng;

+ Năm 2024: 7.821 triệu đồng;

+ Năm 2025: 5.866 triệu đồng.

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

- Nhân lực đảm bảo thi hành là Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện và Ủy ban nhân dân các xã khu vực III, xã khu vực II và xã bãi ngang, ven biển giai đoạn 2016-2020 nay chuyển sang khu vực I giai đoạn 2021-2025. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III), khó khăn (khu vực II) khi chuyển sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển (Khu vực I) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

Hồ sơ đính kèm: 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý; 

- Báo cáo thẩm định; 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định
	Nơi nhận: 


- Như trên;

- TT Tỉnh uỷ (b/c):

- CT, các PCT UBND tỉnh;

-  Các Sở: LĐTBXH, KHĐT, 

  TC, YT, TTTT;

- BHXH tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh;

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu: VT, VXNV. NVT.
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Nguyễn Long Biên


DỰ THẢO








